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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:  36  /BC- HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 07 năm 2023 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(6 tháng năm 2023) 

 

 

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 
 

 

- Tên công ty đại chúng:  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam 

- Địa chỉ trụ sở chính: 428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q.4, TP. HCM 

- Điện thoại: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn 

- Vốn điều lệ: 669.993.370.000 đồng 

- Mã chứng khoán: VST 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện (Công ty không thuộc đối 

tượng phải thực hiện theo điều 10 Nghị định 05/2019) 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 

Stt Số nghị quyết/quyết định Ngày Nội dung 

1 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ 21/04/2023 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2023 thông qua các nội dung sau: 

- Báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt 

động trong năm 2023  

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2023 

- Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát năm 

2022 

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế 

hoạch chi trả thù lao năm 2023 

- Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 

- Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 

- Kết quả bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS 
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II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ngày 30/06/2023 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/ không còn là 

thành viên HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT (không điều hành) 21/04/2023 - 

2 Ông Lê Duy Dương Thành viên HĐQT (không điều hành) 21/04/2023  

3 Ông Trịnh Hữu Lương Thành viên HĐQT (điều hành) 21/04/2023 - 

4 Ông Nguyễn Hoàng Sang Thành viên HĐQT (không điều hành) 21/04/2023  

5 Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT (điều hành) 21/04/2023 - 

(*) Ngày 21/04/2023, ông Nguyễn Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 không 

còn là thành viên HĐQT Công ty do kết thúc nhiệm kỳ. 

(*) Ngày 21/04/2023, ông Trần Trung Dũng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 không còn 

là thành viên HĐQT Công ty do kết thúc nhiệm kỳ. 

2. Các cuộc họp HĐQT 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không tham dự 

1 Ông Huỳnh Nam Anh 3/3 100% - 

2 Ông Lê Duy Dương 2/3 100% Bổ nhiệm từ 21/04/2023 

3 Ông Trịnh Hữu Lương 3/3 100% - 

4 Ông Nguyễn Hoàng Sang 2/3 100% Bổ nhiệm từ 21/04/2023 

5 Bà Mai Thị Thu Vân 3/3 100% - 

Ngoài việc tổ chức các cuộc họp, các thành viên HĐQT còn thực hiện nhiệm vụ bằng hình 

thức trao đổi qua điện thoại, email. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ): 

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của BTGĐ và các công việc quản lý điều 

hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề sau: 

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra. 

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã 

ban hành theo tiến độ; các biện pháp thực hiện. 

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Hoạt động các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): HĐQT không lập các tiểu ban. 

5. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:  

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 19 nghị quyết, 

quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động, gồm công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh 

doanh, đầu tư, v.v. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được 

sự thống nhất, đồng thuận của tất cả thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. 
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Stt 
Số nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

01 01/NQ-HĐQT 11/01/2023 NQ phiên họp ngày 11 tháng 1 năm 2023  100% 

02 02/NQ-HĐQT 11/01/2023 
NQ Chương trình hành động năm 2023 của Hội đồng 

quản trị Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam 
100% 

03 03/QĐ-HĐQT 11/01/2023 
QĐ khen thưởng Tập thể cá nhân có thành tích đội xuất 

mang lại hiệu quả kinh tế cao công ty 
100% 

04 04/QĐ-HĐQT 02/02/2023 
QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 

2023 
100% 

05 05/NQ-HĐQT 14/02/2023 

Nghị quyết về việc Đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh 

Giấy chứng nhận  Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng 

khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ 

sung 

100% 

06 06/NQ-HĐQT 28/02/2023 
Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 
100% 

07 07/QĐ-HĐQT 04/03/2023 
QĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Cty 

TNHH QLTB Hải Đăng 
100% 

08 08/QĐ-HĐQT 04/03/2023 
QĐ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty 

TNHH Cung ứng Thuyền viên SCCM 
100% 

09 09/NQ-HĐQT 11/04/2023 Nghị quyết phiên họp ngày 11 tháng 4 năm 2023 100% 

10 10/QĐ-HĐQT 18/04/2023 QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài  100% 

11 11/NQ-HĐQT 19/04/2023 
Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 
100% 

12 12/NQ-HĐQT 21/04/2023 Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT trị nhiệm kỳ 2023 -2028 100% 

13 13/QĐ-HĐQT 15/05/2023 
QĐ phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản 

trị 
100% 

14 14/QĐ-HĐQT 18/05/2023 
QĐ ban hành quy chế về công tác cán bộ của Công ty CP 

Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam 
100% 

15 15/QĐ-HĐQT 12/06/2023 QĐ phê duyệt chủ trương bán tàu VTC Sun 100% 

16 16/QĐ-HĐQT 12/06/2023 
QĐ thành lập hội đồng thanh lý, nhượng bán tàu VTC 

Sun 
100% 

17 17/NQ-HĐQT 12/06/2023 
QĐ bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật và sửa 

đôi điều lệ Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCCM 
100% 

18 18/QĐ-HĐQT 12/06/2023 
QĐ bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật và sửa 

đôi điều lệ Công ty TNHH QLTB Hải Đăng 
100% 

19 19/QĐ-HĐQT 21/06/2023 Quyết định phê duyệt dự án bán tàu VTC Sun 100% 

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 
Trình độ chuyên môn 

1 Vũ Thị Diệp Trưởng BKS 21/04/2023 Cử nhân Kế toán 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên BKS 21/04/2023 
Cử nhân quản lý kinh 

doanh 

3 Nguyễn Quỳnh Liên Thành viên BKS 21/04/2023 Cử nhân kinh tế 

(*) Ngày 21/04/2023, bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 không còn là 

thành viên BKS Công ty do kết thúc nhiệm kỳ. 
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2. Các cuộc họp của BKS 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 
Lý do không tham dự 

1 Vũ Thị Diệp 03/03 100% 100% - 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo 01/03 33% 100% 
Tham gia BKS từ 

ngày 21/4/2023 

3 Nguyễn Quỳnh Liên 03/03 100% 100% - 

Ngoài việc tổ chức các cuộc họp, các thành viên BKS còn thực hiện triển khai công việc 

bằng hình thức trao đổi qua điện thoại, email. 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: 

Trong 06 tháng năm 2023, BKS đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 

HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định, tập trung trong một số 

nội dung chính sau: 

- Công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2023. 

- Việc HĐQT ban hành các nghị quyết/quyết định/văn bản lãnh đạo chỉ đạo của 

HĐQT 

- Việc TGĐ triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định/văn bản của HĐQT. 

- Việc sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. 

- Kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị, điều hành; tình hình thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, đầu tư; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Trên cơ sở kết quả kiểm 

tra giám sát, BKS đưa ra các kiến nghị, lưu ý đối với Công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các cán 

bộ quản lý khác: 

- HĐQT, BKS, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã luôn phối 

hợp chặt chẽ, có trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- BKS được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các quyết định của HĐQT, Ban 

Điều hành Công ty.  

- BKS được tiếp cận tài liệu cuộc họp HĐQT, tham dự cuộc họp HĐQT và đóng góp ý 

kiến liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành của Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có 

IV. Ban điều hành (BĐH): 

Stt Thành viên Ban điều hành 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn  

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên BĐH 

1 TRỊNH HỮU LƯƠNG 16/07/1977 Kỹ sư, Thạc sĩ Kế toán Bổ nhiệm: 01/09/2020 

2 MAI THỊ THU VÂN 18/10/1974 
Thạc sĩ kinh tế (tài chính 

doanh nghiệp) 
Bổ nhiệm: 17/07/2019 

3 
VƯƠNG NGUYỄN TRIỀU 

QUANG 
28/03/1982 

Thạc sĩ vỏ tàu thủy và kỹ 

thuật hàng hải 
Bổ nhiệm: 03/08/2020 

V. Kế toán trưởng: 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ  

Ngày bổ nhiệm/  

miễn nhiệm  

LÊ KIM PHƯỢNG 25/10/1976 Cử nhân kinh tế Bổ nhiệm: 17/07/2019 
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VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo, chuyên đề về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia trong 6 

tháng đầu năm 2023 qua hình thức online, huấn luyện nội bộ: 

- Hội nghị lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán 

phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo 

tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết 

- Hội nghị trực tuyến phổ biến các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của 

công ty đại chúng, công ty niêm yết 

- Xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả,  

- Huấn luyện nội bộ về nâng cao năng lực quản lý 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có 

liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty  

(nếu có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

I  Tổ chức         

1 

Tổng Công ty 

Hàng hải Việt 

Nam-CTCP  

  

0100104595, 

18/08/2020, 

Sở KH và đầu tư 

TP. Hà Nội 

01 Đào Duy 

Anh, Q. Đống 

Đa, Hà Nội 

31/12/2007   

Cổ đông 

lớn, NĐDV 

tham gia 

HĐQT VST 

2 

Công ty TNHH 

Cung ứng 

thuyền viên 

SCC 

  

0315174176, 

15/01/2021, 

Sở KH và đầu tư 

Tp. HCM 

36 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P. 

ĐaKao, Q. 1, 

TP.HCM 

18/07/2018   
Công ty con 

của VST 

3 

Công ty TNHH 

Quản lý tàu biển 

Hải Đăng 

  

0316801824, 

13/04/2021, 

Sở KH và đầu tư 

TP. HCM 

428 Nguyễn Tất 

Thành, P. 18, Q. 

4, Tp.HCM 

12/04/2021   
Công ty con 

của VST 

4 

Công đoàn 

Công ty CP Vận 

tải và thuê tàu 

biển Việt Nam 

058C990010  

10/QĐ-

CĐHHVN, 

07/01/2013, 

CĐ TCty HHVN 

428 Nguyễn Tất 

Thành, P. 18, Q. 

4, TP.HCM 

25/08/2021   

Chủ tịch 

Công đoàn 

là TV 

HĐQT VST 

II  Hội đồng quản trị, Ban điều hành      

1 
Ông Huỳnh 

Nam Anh 
011C009268 CT.HĐQT 

040066005756, 

29/04/2021, 

CCS 

7A Thành Thái, 

P.14, Q.10, Tp. 

HCM 

21/04/2023    

2 
Ông Lê Duy 

Dương 
X TV.HĐQT 

031070009842, 

01/05/2021, 

CCS 

P108-T2, 

Phương Mai, 

Đống Đa, HN 

21/04/2023    

3 
Ông Trịnh Hữu 

Lương 
058C640075 

 TV 

HĐQT, 

TGĐ Cty 

036077008429, 

24/07/2021, CCS 

Tổ 6A Trung 

Liệt, Đống Đa, 

Hà Nội 

21/04/2023    

4 
Ông Nguyễn 

Hoàng Sang 
X TV.HĐQT 

035074003352, 

14/02/2020, 

CCS 

388/3 Huỳnh 

Tấn Phát, Q7, 

TP.HCM 

21/04/2023    

5 
Bà Mai Thị Thu 

Vân 
009C023457 

TV.HĐQT

, PTGĐ 

Cty 

052174000902, 

05/04/2021,  

CCS 

564 Hưng phú, 

P.9, Q.8, 

TP.HCM 

21/04/2023    

6 

Ông Vương 

Nguyễn Triều 

Quang 

X PTGĐ Cty 

079082030134, 

10/07/2021, 

CCS 

16/8 Nguyễn 

Văn Hưởng, 

Q.2, TP.HCM 

03/08/2020    

nhan1.ntl
Textbox

nhan1.ntl
Textbox

nhan1.ntl
Textbox

nhan1.ntl
Textbox
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III  Ban Kiểm soát      

1 Bà Vũ Thị Diệp 003C505101 
Trưởng 

BKS 

030179011092, 

10/07/2021, 

CCS 

Căn hộ 3201 - 

Tòa CT1 Ô đất 

A10 - KĐT 

Nam Trung 

Yên, Yên Hòa, 

Cầu Giấy, HN 

21/04/2023    

2 
Bà Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
091C109258 TV BKS 

038172004341, 

15/01/2018, 

CCS 

45 Đường 14, 

P8, Gò Vấp, 

TP. HCM 

21/04/2023    

3 
Bà Nguyễn 

Quỳnh Liên 
068C002766 TV BKS 

060182000695, 

02/04/2021, 

CCS 

348 Bến Vân 

Đồn, phường 

01, quận 04 

21/04/2023    

IV  Kế toán trưởng      

 

Bà Lê Kim 

Phượng 
068C004634 

Kế toán 

trưởng 

079176019628, 

25/04/2021, 

CCS 

83 cư xá 

Nguyễn Văn 

Trỗi, P.17, 

Q.Phú Nhuận, 

TP.HCM 

17/07/2019    

V  Người phụ trách quản trị Công ty      

 

Ông Nguyễn 

Thế Lê Nhân 
014C125004 

PTP 

TCKT 

079073017947, 

08/04/2021, CCS 

232/34B Tô 

Hiệu, Hiệp Tân, 

Tân Phú, 

Tp.HCM 

14/05/2021    

VI  Người đại diện theo pháp luật của công ty con      

1 
Ông Trần Trung 

Dũng 
X  

031070009842, 

01/05/2021, 

CCS 

24/5/9 D3,F25 

BìnhThạnh, 

HCM 

7/2018   

Giám đốc 

Công ty con 

của VST 

2 
Ông Nguyễn 

Hoàng Sang 
X  

082079001767, 

16/04/2021, CCS 

388/3 Huỳnh 

Tấn Phát, Q.7, 

Tp.HCM 

7/2021   

Giám đốc 

Công ty con 

của VST 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty  

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT… 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá trị 

giao dịch  

Ghi chú 

1 

Công ty 

TNHH Cung 

ứng thuyền 

viên SCC 

(SCCM) 

TV HĐQT là 

CT SCCM 

0315174176, 

15/01/2021, 

Sở KH và đầu 

tư Tp.HCM 

36 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

P.ĐaKao, Q.1, 

Tp.HCM 

Năm 2023 
10/NQ-HĐQT 

(07/04/2022) 

Cung ứng 

thuyền viên 

cho VST 
 

2 

Công ty 

TNHH Quản 

lý tàu biển 

Hải Đăng 

(HaiDang 

SMC) 

CT.HĐQT là 

CT Hai Dang 

SMC 

0316801824, 

12/04/2021, 

Sở KH và đầu 

tư Tp.HCM 

428 Nguyễn 

Tất Thành, 

P.18, Q.4, 

Tp.HCM 

Năm 2023 
10/NQ-HĐQT 

(07/04/2022) 

Thuê tàu 

trần của 

VST 
 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 
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7 

 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 

hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba 

(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

Stt 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa 

chỉ liên hệ  

Thời điểm 

giao dịch 

với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu 

rõ ngày ban hành) 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá 

trị giao 

dịch  

Ghi chú  

1 

Công ty TNHH 

Cung ứng 

thuyền viên 

SCC (SCCM) 

TV HĐQT 

là CT 

SCCM 

0315174176, 

15/01/2021, 

Sở KH và đầu 

tư Tp.HCM 

36 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

P.ĐaKao, Q.1, 

Tp.HCM 

Năm 2023 

 

10/NQ-HĐQT 

(07/04/2022) 

Cung ứng 

thuyền 

viên cho 

VST 

 

2 

Công ty TNHH 

Quản lý tàu 

biển Hải Đăng 

(HaiDangSMC) 

CT HĐQT 

là CT 

HaiDang 

SMC 

0316801824, 

12/04/2021, 

Sở KH và đầu 

tư Tp.HCM 

428 Nguyễn 

Tất Thành, 

P.18, Q.4, 

Tp.HCM 

Năm 2023 

 

10/NQ-HĐQT 

(07/04/2022) 

Thuê tàu 

trần của 

VST 

 

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là 

thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có. 

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) và người quản lý khác: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Danh sách đính 

kèm 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:  

Stt  Người thực hiện giao 

dịch  

Quan hệ với người nội 

bộ  

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ  

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ  
Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)  Số cổ phiếu  Tỷ lệ Số cổ phiếu  Tỷ lệ  

1 
Công đoàn Công ty 

CP Vận tải và thuê tàu 

biển Việt Nam 

CT Công đoàn là TV 

HĐQT Công ty CP Vận 

tải và thuê tàu biển 

 2.243.300  3,56% 2.149.900 3,21% bán 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- HĐQT, BKS 

- Lưu VT, TK 

 Huỳnh Nam Anh 
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21/03/2023

STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

1 Huỳnh Nam Anh 011C009268 CT HĐQT CCCD 040066005756 29/04/2021 Hà Nội 7A Thành Thái, P.14, Q.10, Tp. HCM, P.207 C/cư 
Nguyễn Tri Phương

96.962 0,15%

1.1 Phạm Thị Phương CCCD 037140000686 22/11/2021 Hà Nội 7A Thành Thái, p.14, Q.10, Tp. HCM, P.207 C/cư 
Nguyễn Tri Phương

0 0,00% - Người có liên quan đến ông H.N. Anh-Mẹ

1.2 Lâm Thị Thu Nam CCCD 079175005993 12/05/2022 Hà Nội 7A Thành Thái, P.14, Q.10, Tp. HCM, P.207 C/cư 
Nguyễn Tri Phương

0 0,00% - Người có liên quan đến ông H.N. Anh-Vợ

1.3 Huỳnh Lâm Yến Đan CCCD 079308027729 03/05/2022 Hà Nội 7A Thành Thái, P.14, Q.10, Tp. HCM, P.207 C/cư 
Nguyễn Tri Phương

0 0,00% - Người có liên quan đến ông H.N. Anh-Con

1.4 Huỳnh Mai Hoa CCCD 079174019914 29/04/2021 Hà Nội 42/75 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q. Tân Bình, 
Tp. HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông H.N. Anh-Em

1.5 Trần Thu Thủy CCCD 079141000534 09/10/2017 Hà Nội 6/5 Nguyễn Ư Dĩ, p. Thảo Điền, Q.2, TpHCM 0 0,00% - Người có liên quan đến ông H.N. Anh-Mẹ vợ

1.6 Lâm Thành Kháng Không có  0 0,00% - Người có liên quan đến ông H.N. Anh-Cha vợ (Đã mất)

1.7 Võ Lâm CCCD 001074009553 22/12/2021 Hà Nội 7A/162 Thành Thái, p.14, Q.10, Tp. HCM, 
P.A3.05 C/cư Thiên Nam

0 0,00% - Người có liên quan đến ông H.N. Anh-Em rể

1.8 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-
CTCP (VIMC)

ĐKKD 0100104595 18/08/2020 Hà Nội 01 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội 29.888.000 44,61%  - Tổ chức có liên quan đến ông Huỳnh Nam Anh - CT HĐQT (là 
người đại diện phần vốn của VIMC tại VST)

1.9 Công ty TNHH Quản lý tàu biển 
Hải Đăng (Hai Dang SMC)

ĐKKD 0316801824 13/04/2021 HCM 428 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q. 4, TP.HCM 0 0,00%  - Tổ chức có liên quan đến ông Huỳnh Nam Anh - CT HĐQT (là 
CT Hai Dang SMC)

2 Trịnh Hữu Lương 058C640075 TVHĐQT, 
NĐDPL, TGĐ

CCCD 036077008429 24/07/2021 Hà Nội Tổ 6A Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0 0,00%

2.1 Trịnh Hữu Riệm CMND 160900217 23/03/2010 Nam Định Xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Cha

2.2 Nguyễn Thị Sim CMND 161654259 31/03/2009 Nam Định Xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Cha

2.2 Trương Thị Hà CMND 011907026 04/11/2013 Hà Nội Tổ 6A Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Mẹ

2.4 Trịnh Hà Hải CCCD 001305026402 17/06/2022 Hà Nội Tổ 6A Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Con

2.5 Trịnh Hữu Tâm Không có Tổ 6A Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Con (Còn nhỏ)

2.6 Trịnh Hữu Thiện Không có Tổ 6A Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Con (Còn nhỏ)

2.7 Trịnh Quang Đán CCCD 036075025460 10/07/2021 Hà Nội 64/433Y Phan Huy ích, phường 12, Gò Vấp, TP. 
HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Anh

2.8 Trịnh Tiên Sơn CMND 013451115 08/07/2011 Hà Nội Tổ 7B, Thượng Đình Thanh Xuân, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Em

2.9 Hoàng Thị Nhàn CMND 025483935 04/08/2011 HCM 64/433Y Phan Huy ích, phường 12, Gò Vấp, TP. 
HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Chị dâu

2.10 Vũ Thị Thu Hiền CCCD 001184007018 25/05/2015 Hà Nội Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Em dâu

2.11 Trương Công Sâm Không có 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Cha vợ (Đã mất)

2.12 Trương Thị Thanh CCCD 001155004024 15/12/2015 Hà Nội Tổ 6A Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến ông T.H. Lương-Mẹ vợ

2.13 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-
CTCP (VIMC)

ĐKKD 0100104595 18/08/2020 Hà Nội 01 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội 29.888.000 44,61%  - Tổ chức có liên quan đến ông Huỳnh Nam Anh - TV HĐQT (là 
người đại diện phần vốn của VIMC tại VST)

2.14 Công ty TNHH Cung ứng thuyền 
viên SCC (SCCM)

ĐKKD 0316801824 13/04/2021 HCM 36 Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Q. 1, 
TP.HCM

0 0,00%  - Tổ chức có liên quan đến ông Trịnh Hữu Lương - TV HĐQT (là 
CT SCCM)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 
CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Ngày chốt:

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

VSTMã chứng khoán:

Tên Công ty: 
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STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công ty

Loại hình Giấy 
NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

3 Mai Thị Thu Vân 009C023457 TV HĐQT, 
PTGĐ

CCCD 052174000902 05/04/2021 Hà Nội 564 Hưng phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM 8.002 0,01%

3.1 Mai Ngọc Thiện Không có  Đã mất 0 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Cha (Đã mất)

3.2 Nguyễn Thị Ái Minh 008C990178 CCCD 052147001954 28/06/2021 Hà Nội 11 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 1.000 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Mẹ

3.3 Phan Văn Toại Không có  0 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Cha chồng (Đã mất)

3.4 Võ Thị Dự Không có  0 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Mẹ chồng (Đã mất)

3.5 Phan Văn Phúc CCCD 052069000952 05/04/2021 Hà Nội 564 Hưng phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM 1.737 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Chồng

3.6 Phan Mai Tấn Lợi CCCD 079202000560 11/01/2022 Hà Nội 564 Hưng phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Con

3.7 Phan Mai Thanh Ngọc CCCD 079308020445 24/06/2022 Hà Nội 564 Hưng phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Con

3.8 Mai Thế Anh 008C990375 CCCD 052076008985 11/08/2021 Hà Nội 11 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 2.500 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Em

3.9 Nguyễn Thị Bích Kiều CCCD 052190016648 26/08/2021 Hà Nội 11 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 0 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Em dâu

3.10 Mai Thế Dũng 003C301628 CCCD 052077000329 17/01/2019 Hà Nội G2 6.07, Cao ốc Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, P 
1, Q 4, TPHCM

7 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Em

3.11 La Thị Hồng Linh CCCD 052182000510 03/03/2020 Hà Nội 252F, Cô Bắc, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà M.T.T. Vân-Em dâu

3.12
Công đoàn Công ty CP Vận tải và 
thuê tàu biển Việt Nam (Công 
đoàn VST)

058C990010 10/QĐ-CĐHHVN 07/01/2013 Hà Nội 428 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q. 4, TP.HCM 2.206.400 3,29%  - Tổ chức có liên quan đến bà Mai Thị Thu Vân - TV HĐQT (là CT 
Công đoàn VST)

4 Lê Duy Dương TV HĐQT CCCD 038079021840 24/06/2021 Hà Nội P108T2 ngõ 2, Phương mai, Đống Đa, HN 0 0,00%

4.1 Lê Duy Lộc CCCD 038050004645 28/08/2019 Hà Nội 41 Lương Ngọc Quyến, phường Trường Thi, TP 
Thanh Hóa

0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Cha

4.2 Đào Thị Minh Nguyệt CCCD 034149004107 28/06/2021 Hà Nội 41 Lương Ngọc Quyến, phường Trường Thi, TP 
Thanh Hóa

0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Mẹ

4.3 Lê Đình Trí CCCD 038052020646 19/08/2021 Hà Nội 146 Hải Thượng Lãn ông, phường Đông vệ, TP 
Thanh Hóa

0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Cha vợ

4.4 Nguyễn Thị Hằng CCCD 038158030904 14/08/2021 Hà Nội 146 Hải Thượng Lãn ông, phường Đông vệ, TP 
Thanh Hóa

0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Mẹ vợ

4.5 Lê Thị Thanh Tâm CCCD 038182037871 24/07/2021 Hà Nội P108T2 ngõ 2, Phương mai, Đống Đa,HN 0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Vợ

4.6 Lê Duy Hoàng Không có P108T2ngõ 2, Phương mai, Đống Đa, HN 0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Con (Còn nhỏ)

4.7 Lê Duy An Không có P108T2 ngõ 2, Phương mai, Đống Đa, HN 0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Con (Còn nhỏ)

4.8 Lê Duy Nam CCCD 034074027439 05/08/2021 Hà Nội 41 Lương Ngọc Quyến, phường Trường Thi, TP 
Thanh Hóa

0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Anh

4.9 Trần Thị Nga CCCD 038179037795 12/08/2021 Hà Nội 41 Lương Ngọc Quyến, phường Trường Thi, TP 
Thanh Hóa

0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Chị dâu

4.10 Lê Thị Thanh Nga CCCD 038181007933 28/05/2021 Hà Nội P108T2ngõ 2, Phương mai, Đống Đa, HN 0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Em

4.11 Trần Anh Tú CCCD 038081011069 24/04/2019 Hà Nội P108T2 ngõ 2, Phương mai, Đống Đa, HN 0 0,00% - Người có liên quan đến ông L.D. Dương-Em rể

4.12 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-
CTCP (VIMC)

ĐKKD 0100104595 18/08/2020 Hà Nội 01 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội 29.888.000 44,61%  - Tổ chức có liên quan đến ông Lê Duy Dương - TV HĐQT (là 
người đại diện phần vốn của VIMC tại VST)

5 Nguyễn Hoàng Sang     TV HĐQT CCCD 082079001767 16/04/2021 068C007380 388/3 Huỳnh Tất Phát, Q.7,TpHCM 4.000 0,01%

5.1 Huỳnh Thanh Mai CCCD 082179010092 10/02/2022 Hà Nội 388/3 Huỳnh Tất Phát, Q.7,TpHCM 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Vợ

5.2 Nguyễn Hoàng Bảo Trân Không có 388/3 Huỳnh Tất Phát, Q.7,TpHCM 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Con (Còn nhỏ)

5.3 Nguyễn Hoàng Khang Không có 388/3 Huỳnh Tất Phát, Q.7,TpHCM 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Con (Còn nhỏ)

5.4 Nguyễn Văn Xinh Không có 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Cha (Đã mất)

5.5 Nguyễn Thị Bé CCCD 082155011216 12/05/2022 Hà Nội Xã Kim Sơn,  Châu Thành,  Tiền Giang 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Mẹ

5.5 Huỳnh Văn Tất CCCD 083043004059 10/05/2021 Hà Nội Xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Cha vợ
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5.7 Nguyễn Thị Thanh Không có 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Mẹ vợ (Đã mất)

5.8 Nguyễn Thị Yến Xuân CCCD 082178015057 01/11/2022 Hà Nội xã Kim Sơn,  Châu Thành,  Tiền Giang 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Chị

5.9 Lê Hữu Trí CCCD 082075010601 01/11/2022 Hà Nội xã Kim Sơn,  Châu Thành,  Tiền Giang 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Anh rể

5.10 Nguyễn Lệ Sa CCCD 082182005172 04/08/2022 Hà Nội xã Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang. 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Em

5.11 Huỳnh Văn Hiền CCCD 082078004087 04/08/2022 Hà Nội xã Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang. 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Em rể

5.12 Nguyễn Kim Thi CCCD 082184014050 29/09/2022 Hà Nội xã Kim Sơn,  Châu Thành,  Tiền Giang 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Em

5.13 Nguyễn Văn Thành CCCD 082086016218 29/06/2021 Hà Nội xã Kim Sơn,  Châu Thành,  Tiền Giang 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Em

5.14 Nguyễn Ngọc Thúy CMND 312094893 24/09/2010 Hà Nội 388/3 Huỳnh Tất Phát, Q.7, TpHCM 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Em

5.15 Nguyễn Hoàng Thái CCCD 082093018315 29/06/2021 Hà Nội xã Kim Sơn,  Châu Thành,  Tiền Giang 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.H. Sang-Em

5.16 Công ty TNHH Quản lý tàu biển 
Hải Đăng (Hai Dang SMC)

ĐKKD 0316801824 13/04/2021 HCM 428 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q. 4, TP.HCM 0 0,00%  - Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Sang - TV HĐQT 
(là Giám đốc Hai Dang SMC)

6 Vũ Thị Diệp 003C505101 Trưởng BKS CCCD 030179011092 07/10/2021 Hà Nội Căn hộ 3201 - Tòa CT1 Ô đất A10 - KĐT Nam 
Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0 0,00%

6.1 Vũ Hữu Bình Không có 0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Cha (Đã mất)

6.2 Phạm Thị My CCCD 030155000701 21/04/2016 Hà Nội Nhà số 1 Ngõ 90 Phố Cuối, Thị Trấn Gia Lộc, 
Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Mẹ

6.3 Nguyễn Đức Thường CCCD 031040000879 06/06/2018 Hà Nội Tổ dân số Bàng Thượng, Phường Bàng La, Quận 
Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Cha chồng

6.4 Nguyễn Thị Thiềng CCCD 031145001018 06/06/2019 Hà Nội Tổ dân số Bàng Thượng, Phường Bàng La, Quận 
Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Mẹ chồng

6.5 Nguyễn Đức Quang CCCD 031079011859 18/12/2021 Hà Nội Căn hộ 3201 - Tòa CT1 Ô đất A10 - KĐT Nam 
Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Chồng

6.6 Nguyễn Đức Vinh CCCD 001207032660 13/05/2021 Hà Nội Căn hộ 3201 - Tòa CT1 Ô đất A10 - KĐT Nam 
Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Con

6.7 Nguyễn Quế Linh Không có Căn hộ 3201 - Tòa CT1 Ô đất A10 - KĐT Nam 
Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Con (Còn nhỏ)

6.8 Vũ Thị Phương CCCD 030181014651 08/05/2021 Hà Nội Phố Giỗ, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh 
Hải Dương

0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Em

6.9 Vũ Hữu Đạt CCCD 030085001914 22/04/2016 Hà Nội Nhà số 1 Ngõ 90 Phố Cuối, Thị Trấn Gia Lộc, 
Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Em

6.10 Đặng Thị Kim Tươi CCCD 030190000947 25/04/2021 Hà Nội Nhà số 1 Ngõ 90 Phố Cuối, Thị Trấn Gia Lộc, 
Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

0 0,00% - Người có liên quan đến bà V.T. Diệp-Em dâu

7 Nguyễn Thị Phương Thảo 091C109258 TV BKS CCCD 001184011583 22/11/2021 Hà Nội 30 Ngõ 88 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 0 0,00%

7.1 Nguyễn Văn Huy CMND 010047375 05/02/2009 Hà Nội 7A Ngõ 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.T.P. Thảo-Cha

7.2 Hoàng Thị Huệ Không có 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.T.P. Thảo-Mẹ (Đã mất)

7.3 Trần Văn Cường CMND 012002739 29/05/2012 Hà Nội 30 Ngõ 88 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.T.P. Thảo-Chồng

7.4 Trần Minh Khoa Không có 30 Ngõ 88 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.T.P. Thảo-Con (Còn nhỏ)

7.5 Trần Anh Khôi Không có 30 Ngõ 88 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.T.P. Thảo-Con (Còn nhỏ)

7.6 Trần Văn Tấn CCCD 001050008486 23/03/2021 Hà Nội 30 Ngõ 88 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.T.P. Thảo-Cha chồng

7.7 Đào Thị Kim Thoa CCCD 036151003441 23/03/2021 Hà Nội 30 Ngõ 88 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.T.P. Thảo-Mẹ chồng

7.8 Nguyễn Thị Hương Giang CCCD 001176027160 16/03/2021 Hà Nội 7A Ngõ 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.T.P. Thảo-Chị

7.9 Lê Hồng Lĩnh CCCD 001070013338 05/04/2022 Hà Nội 7A Ngõ 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.T.P. Thảo-Anh rể

8 Nguyễn Quỳnh Liên 068C002766 TV BKS CCCD 060182000695 02/04/2021 Hà Nội 348 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 04, Tp.HCM 17.285 0,03%
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8.1 Nguyễn Mạnh Quý CCCD 060053004570 01/09/2021 Hà Nội 348 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 04, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.Q. Liên-Cha

8.2 Phạm Thúy Lan CCCD 001159043109 12/01/2022 Hà Nội 348 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 04, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.Q. Liên-Mẹ

8.3 Nguyễn Thị Huệ CCCD 060152002634 12/08/2021 Hà Nội 75 Cao Hành, Phan Thiết 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.Q. Liên-Mẹ chồng

8.4 Nguyễn Dương Lâm CCCD 060082013968 17/12/2021 Hà Nội 348 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 04, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.Q. Liên-Chồng

8.5 Nguyễn Khang Hưng Không có 348 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 04, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.Q. Liên-Con (Còn nhỏ)

8.6 Nguyễn Dương Phong Không có 348 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 04, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.Q. Liên-Con (Còn nhỏ)

8.7 Nguyễn Quỳnh Anh CCCD 061086000322 18/07/2019 Hà Nội 348 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 04, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.Q. Liên-Em

8.8 Lê Huỳnh Anh Kiệt CCCD 060086000161 18/07/2019 Hà Nội 348 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 04, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến bà N.Q. Liên-Em rể

9 Vương Nguyễn Triều Quang PTGĐ CCCD 079082030134 10/07/2021 Hà Nội 16/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, TP.HCM

0 0,00%

9.1 Vương Hồng Châu CMND 020267533 09/01/2009 HCM 16/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, TP.HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Cha

9.2 Nguyễn Thị Nguyệt CMND 020267039 09/01/2009 HCM 16/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, TP.HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Mẹ

9.3 Nguyễn Thùy Dung CMND 025031973 17/07/2009 HCM 16/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, TP.HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Vợ

9.4 Vương Nguyễn Anh Khoa Không có 16/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, TP.HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Con (Còn nhỏ)

9.5 Vương Nguyễn Uyên Nhi Không có 16/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, TP.HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Con (Còn nhỏ)

9.6 Vương Nguyễn Triều Vinh Không có 0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Anh (Đã mất)

9.7 Vương Nguyễn Triều Bảo CMND 023588807  08/06/2011 HCM 16/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, TP.HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Em

9.8 Nguyễn Công Tạo CMND 173615310 04/03/2008 Thanh Hóa Số 21, Lê Hoàn, Khu 3, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện 
Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Cha vợ

9.9 Đỗ Thị Hạnh CMND 170623337 14/12/2009 Thanh Hóa Số 21, Lê Hoàn, Khu 3, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện 
Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Mẹ vợ

9.10 Lê Thị Ngọc Phượng CCCD 079188001316 11/05/2016 Hà Nội Số 537/1 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân 
Bình, Tp. HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Chị dâu

9.11 Lê Thị  Hoài Thương CCCD 075191000053 25/04/2016 Hà Nội 16/8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, TP.HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông V.N.T. Quang-Em dâu

10 Lê Kim Phượng 068C004634 KTT CCCD 079176019628 25/04/2021 Hà Nội 83 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận 
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

6.108 0,01%

10.1 Lê Văn Lánh Không có 0 0,00% - Người có liên quan đến bà L.K. Phượng-Cha (Đã mất)

10.2 Bùi Thị Huê CCCD 079141002386 25/04/2021 Hà Nội 83 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận 
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

0 0,00% - Người có liên quan đến bà L.K. Phượng-Mẹ

10.3 Trần Đại Hồng Dũng CCCD 080072008198 12/01/2022 Hà Nội 44/2 Ấp 2, Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh 
Long An

640 0,00% - Người có liên quan đến bà L.K. Phượng-Chồng

10.4 Trần Lê Phương Dung Không có 83 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận 
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

0 0,00% - Người có liên quan đến bà L.K. Phượng-Con (Còn nhỏ)

10.5 Lê Kim Ngọc CCCD 079178017410 25/04/2021 Hà Nội 83 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận 
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

0 0,00% - Người có liên quan đến bà L.K. Phượng-Em

10.6 Trần Đại Hồng Sơn CCCD 080048002499 09/08/2021 Hà Nội 44/2 Ấp 2, Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh 
Long An

0 0,00% - Người có liên quan đến bà L.K. Phượng-Cha chồng
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chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy 
NSH

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu tại 
thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

10.7 Nguyễn Thị Mười CCCD 080151007755 09/08/2021 Hà Nội 44/2 Ấp 2, Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh 
Long An

0 0,00% - Người có liên quan đến bà L.K. Phượng-Mẹ chồng

10.8 Nguyễn Phú Hiếu CCCD 079072000079 25/04/2021 Hà Nội B4 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận 
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

0 0,00% - Người có liên quan đến bà L.K. Phượng-Em rể

11 Nguyễn Thế Lê Nhân 014C125004
Thư ký Cty, 
NPTQT Cty, 
NĐUQ cbtt

CCCD 079073017947 08/04/2021 Hà Nội 232/34B Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp.HCM 7.470 0,01% Thư ký Công ty

11.1 Đỗ Thị Thanh Bình CCCD 048175000049 12/08/2022 Hà Nội 232/34B Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.T.L. Nhân-Vợ

11.2 Nguyễn Bình Thục Trâm CCCD 079302004860 14/07/2022 Hà Nội 232/34B Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.T.L. Nhân-Con

11.3 Nguyễn Bình Thục Nhiên CCCD 079304007091 05/05/2022 Hà Nội 232/34B Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp.HCM 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.T.L. Nhân-Con

11.4 Nguyễn Thế Lê Gia CCCD 079049002488 30/03/2021 Hà Nội 41/56 Phạm Hùng, P2, Tp. Vĩnh Long 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.T.L. Nhân-Cha

11.5 Lê Thị Hạnh CCCD 079152013100 09/08/2021 Hà Nội 41/56 Phạm Hùng, P2, Tp. Vĩnh Long 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.T.L. Nhân-Mẹ

11.6 Đỗ Ngọc Anh Không có 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.T.L. Nhân-Cha vợ (Định cư 
Canada)

11.7 Phan Thị Thuyền Không có 0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.T.L. Nhân-Mẹ vợ (Định cư 
Canada)

11.8 Nguyễn Thế Lê Trí CMND 331133890 06/04/2010 Vĩnh Long 1/24 Đường số 41, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, 
Tp.HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.T.L. Nhân-Em

11.9 Tô Thị Ánh Vững CCCD 080175000448 14/08/2018 Hà Nội 1/24 Đường số 41, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, 
Tp.HCM

0 0,00% - Người có liên quan đến ông N.T.L. Nhân-Em dâu

Huỳnh Nam Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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